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1. Thông tin về giảng viên:

- Họ và tên: Đặng Thị  Phương Nam

- Giảng viên chính, MS c of Environmental Physics

- Bộ môn Vật lý hạt nhân, KhoaVật lý

- Tel: 0916840189

- Email: dangtpnam@hn.vnn.vn
- Hướng nghiên cứu chính: Phóng xạ môi trường
2. Thông tin môn học:

- Tên môn học: Ghi nhận và đo lường bức xạ hạt nhân
- Mã môn học

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 18

+ Làm bài tập trên lớp: 6

+ Thảo luận trên lớp: 3

+ Thực hành trong phòng thí nghiệm: 0

+ Thực tập ngoài hiện trường: 0

+ Tự học: 3

- Đơn vị phụ trách môn học: Bộ môn Vật lý hạt nhân - Khoa: Vật lý 
- Môn học tiên quyết: 30, 39
3. Mục tiêu của môn học:

- Mục tiêu về kiến thức: Nắm vững cơ chế tương tác bức xạ hạt nhân với môi trường vật chất. Nắm vững đặc tính của từng loại detecto để ứng dụng trong những bài toán thực tế. Nắm vững nguyên lý cơ bản phân tích và ghi nhận phổ bức xạ.

- Mục tiêu về kỹ năng: Có khả năng vận dụng kiến thức để ứng dụng trong những bài toán thực ghi nhận và phân tích phóng xạ.
4. Tóm tắt nội dung môn học: 
Môn học đề cập tới cơ chế tương tác bức xạ hạt nhân với môi trường vật chất, các đặc tính của từng loại detecto để ứng dụng trong những bài toán thực tế, các nguyên lý cơ bản phân tích và ghi nhận phổ bức xạ.
5. Nội dung chi tiết môn học:
Chương 1. Các nguồn phóng xạ

1.1.  Nguồn (
1.2.  Nguồn (


1.2.1 Phân rã (

1.2.2 Biến hoán trong


1.2.3 Electron Auger

1.3.  Bức xạ điện từ



1.3.1 Nguồn (


1.3.2 Bức xạ hủy

1.4.  Nguồn notron


1.4.1Tự phân chia


1.4.2Phản ứng hạt nhân

1.5.  Đơn vị phóng xạ nguồn

Chương 2.  Tương tác bức xạ hạt nhân với vật chất
 2.1.
Tương tác hạt tích điện nặng với vật chất

2.1.1 Bản chất tương tác

2.1.2 Năng lượng hao phí tuyến tính

2.1.3 Đường cong hao phí năng lượng- Đường cong Bragg

2.1.4 Quãng chạy của hạt

2.1.5 Hao phí năng lượng riêng

2.1.6 Quãng chạy của electron và đương cong truyền qua


 2.2.
Tương tác của bức xạ ( với vật chất


2.2.1 Bản chất tương tác


2.2.2 Hàm suy giảm (

 2.3.
Tương tác notron với vật chất


2.3.1 Tính chất chung

2.3.2 Tương tác notron chậm
2.3.3 Tương tác notron nhanh
2.3.4 Tiết diện notron

Chương 3  Đặc trưng chung của Detecto

3.1. 
 Mẫu Detecto đơn giản

3.2. 
 Thời gian hưởng ứng

3.3.  
Hàm hưởng ứng

3.4.  
Phân giải năng lượng

3.5.  
Hiệu suât ghi

3.6. 
 Thời gian chết

Chương 4  Detecto ion hóa


4.1 
Quá trình iôn hóa trong chất khí

     

4.1.1  Cơ chế iôn hóa

     

4.1.2  Sự tạo cặp iôn

    

4.1.3 Sự khuyếch tán, truyền điện  tích và tái hợp


4.2 
Sự dịch chuyển điện tích và thu điện tích

    

 4.2.1 Độ linh động điện tích

     

4.2.2 Dòng iôn hóa

     

4.2.3 Một vài yếu tố ảnh hưởng dòng bão hòa


4.3 
Thiết kế và nguyên tắc hoạt động của buồng iôn hóa chế độ dòng

    

 4.3.1 Khảo sát chung

    

 4.3.2 Đo dòng iôn hóa


4.4 
 Thiết kế và nguyên tắc hoạt động của buồng iôn hóa chế độ thế

     

4.4.1 Khảo sát chung

     

4.4.2 Biểu thức xung thế

     

4.4.3 Buồng lưới

Chương 5   Ống  đếm tỉ lệ


5.1 
Khuyếch đại khí

     
 
5.1.1 Tạo thác lũ

     

5.1.2 Vùng hoạt động của detecto chứa khí

      
5.1.3 Chọn hình học của ống đếm tỉ lệ


5.2 
Thiết kế ống đếm tỉ lệ

      
5.2.1 ống đếm tỉ lệ nạp khí gắn kín

      
5.2.2 ống đếm tỉ lệ thổi khí không của sổ

      
5.2.3 Khí nạp trong ống đếm tỉ lệ


5.3 
Đặc tính của ống đếm tỉ lệ

     

5.3.1 Hệ số khuyếch đại khí

     

5.3.2 ảnh hưởng của điện tích không gian

     

5.3.3 Độ phân giải năng lượng

     

5.3.4 Đặc tính thời gian của xungtín hiệu


5.4 
Ứng dụng của ống đếm tỉ lệ

Chương 6  Detecto nhấp nháy


6.1 
Nguyên tắc phát hiện nhấp nháy

     

6.1.1 Vật liệu nhấp nháy vô cơ

     

6.1.2 Vật liệu  nhấp nháy hữu cơ


6.2 
Hiệu suất ánh sáng


6.3 
Hiệu suất ghi của detecto nhấp nháyđối với từng loại bức xạ


6.4 
Cấu tạo ống nhân quang điện

     

6.4.1 Sơ đồ cấu tạo ống nhân quang điện

     

6.4.2 Phôtôcatôt

     

6.4.3 Khuyếch đại electron


6.5 
Tính chất của ống nhân quang điện

     

6.5.1 Nguồn cao thế và bộ chia thế

     

6.5.2  Dạng xung tín hiệu


6.6 
Phổ bức xạ với detecto nhấp nháy

   

6.6.1 Detecto kích thước nhỏ

     

6.6.2 Detecto kích thước lớn


6.7 
Phân giải năng lượng


6.8 
Chuẩn năng lượng

Chương 7  Detecto bán dẫn

7.1
Đặc tính bán dẫn

     

7.1.1 Cấu trúc vùng năng lượng

     

7.1.2 Phần tử mang điện

    

7.1.3 Sự dịch chuyển phần tử tải điện trong điện trường


7.2 
Hiệu ứng không tinh khiết

      
7.2.1 Bán dẫn tinh khiết (thuần)

      
7.2.2 Bán dẫn loại  n 

      
7.2.3 Bán dẫn loại  p

     

 7.2.4 Bán dẫn bù trừ


7.3 
Lớp tiếp xúc p-n

    

7.3.1 Vùng nghèo 

   

7.3.2  Nguyên tắc cấu tạo của detecto bán dẫn 


7.4
Bức xạ iôn hóa trong chất bán dẫn

     

7.4.1 Năng lượng iôn hóa

     

7.4.2 Hệ số Fano


7.5 
Các loại detecto bán dẫn

     

7.5.1 Detecto tiếp xúc  Si

             

7.5.1.1 Khảo sát chung

             

7.5.1.2 Detecto tiếp xúc khuyếch tán 

             

7.5.1.3 Detecto hàng rào mặt

            

 7.5.1.4 Detecto khắc ion

             

7.5.1.5 Detecto  Si(Li)

      
7.5.2 Detecto Ge

             

7.5.2.1 Detecto  Ge(Li)

             

7.5.2.2 Detecto  HPGe

6. Học liệu:
- Học liệu bắt buộc:
1. Bài giảng ghi nhận đo lường và bức xạ hạt nhân
- Học liệu tham khảo:
2.  G.F.Knoll, Radiation and Measurement, John Wiley& Sons Press, New York 1999

3. C.F.G.Delaney and E.C. Finch, Radiation Detectors, Clarendon Press Oxford, 1998

4. W.R.Leo, Techniques for Nuclear and Particle, Springer-Verlag Press, Berlin, 1992

5. G.Kirchner, Lecture Notes in Environmental Physics, summer 2001, University of Bremen, Germany

7. Hình thức tổ chức dạy học:
7.1. Lịch trình chung:

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	2
	
	
	
	
	2

	Chương 2
	3
	1
	
	
	1
	5

	Chương 3
	2
	1
	1
	
	
	4

	Chương 4
	2
	
	
	
	1
	3

	Chương 5
	3
	1
	1
	
	
	5

	Chương 6
	3
	1
	1
	
	
	5

	Chương 7
	3
	2
	
	
	1
	6

	Tổng
	18
	6
	3
	
	3
	30


 7.2. Lịch trình dạy học cụ thể
	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Kiến thức cốt lõi

	1
	Các nguồn phóng xạ
	
	Giáo viên giảng bài


	Phân biệt các loại nguôn

	2
	Tương tác của hạt tích điên nặng, electron nhanh với vật chất


	Làm bài tập 
	Giáo viên giảng bài
	Tương tác của bức xạ hạt nhân với vật chất

	3
	Tương tác của (, notron  với vật chất


	Đề xuất ý kiến chưa sáng tỏ, hay hỏi sâu hơn về bài giảng


	Giáo viên giảng bài. Tự nghiên cứu


	Tương tác của bức xạ hạt nhân với vật chất

	4
	Đặc trưng chung của detecto
	Làm bài tập 
	Giáo viên giảng bài.


	Đặc trưng chung của detecto

	5
	Detecto ion hóa
	Chuẩn bị nội dung cho buổi thảo luận
	Giáo viên giảng bài

Tự nghiên 
	Đặc tính   của detecto ion hóa

	6
	Detecto ion hóa tiếp

	Thảo luận
	Giáo viên giảng bài.Thảo luận 
	ứng dụng của detecto ion hóa

	7
	Khuyếch đại khí


	Làm bài tập 
	Giáo viên giảng bài


	Quá trình khuyếch đại khí trong ống đếm tỉ lệ. Khí nạp trong ống đếm tỉ lệ



	8
	Thiết kế ống đếm tỉ lệ


	Đề xuất ý kiến chưa sáng tỏ, hay hỏi sâu hơn về bài giảng


	Giáo viên giảng bài. Tự nghiên cứu
	ống đếm tỉ lệ nạp khí gắn kín và ống đếm tỉ lệ thổi khí không của sổ

	9
	Đặc tính và ứng dụng của ống đếm tỉ lệ


	Thảo luận
	Giáo viên giảng bài.Thảo luận 
	 Đặc tính của ống đếm tỉ lệ và ứng dụng của ống đếm tỉ lệ

	10
	Detecto nhấp nháy
	Làm bài tập 
	Giáo viên giảng bài


	Nguyên tắc phát hiện nhấp nháy, hiệu suất ánh sáng. Hiệu suất ghi của detecto nhấp nháy



	11
	ống nhân quang điện 
	Đề xuất ý kiến chưa sáng tỏ, hay hỏi sâu hơn về bài giảng


	Giáo viên giảng bài
	Nguồn cao thế và bộ chia thế. Dạng xung tín hiệu



	12
	Phổ bức xạ với detecto nhấp nháy  


	Làm bài tập 
	Giáo viên giảng bài. 
	Phổ bức xạ  ( với detecto nhấp nháy NaI(Tl) kích thước nhỏ và lớn 



	13
	Đặc tính bán dẫn. 
	Chuẩn bị nội dung cho buổi thảo luận
	Giáo viên giảng bài. Tự nghiên cứu


	Bán dẫn loại  n , p



	14
	Nguyên tắc  cấu tạo của detecto bán dẫn 
	Thảo luận
	Giáo viên giảng bài

Thảo luận 


	Nguyên tắc  cấu tạo của detecto bán dẫn 

	15
	Các loại detecto bán dẫn 


	Làm bài tập 
	Giáo viên giảng bài
	Các loại detecto bán dẫnSi và Ge




8. Yêu cầu của giảng viên với môn học:
- Về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Giảng đường , bảng đen.
- Đối với sinh viên: Sinh viên phải tham gia đủ giờ lên lớp,chuẩn bị ý kiến cho buổi  thảo luận,  làm bài tập đủ.
9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

9.1. Các loại diểm dánh giá và trọng số của từng loại:

- Điểm tự học, đóng góp chuẩn bị thảo luận: 20%
- Điểm kiểm tra giữa kỳ: 30%
- Điểm kiểm tra cuối kỳ : 50%

9.2. Lịch thi và kiểm tra

- Kiểm tra giữa kỳ: sau tuần thứ 8
- Kiểm tra cuối kỳ: sau khi kêt thúc môn học hai tuần
- Thi lại: sau kỳ thi chính từ 3-5 tuần
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên:

- Đóng góp chuẩn bị thảo luận tốt, sáng taọ. Làm bài tập đủ.
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